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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 28/01/2008 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển

nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 73/2006/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính

hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị

định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế trích lập, quản lý vả sử dụng

Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ và Thủ trưởng các

đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)
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Cao Đức Phát

QUY CHẾ

TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA BỘ

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định 1709/QĐ-BNN-TC ngày 09 tháng 6 năm 2008 của

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

_________________________________

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

Quy chế này quy định việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua khen thưởng của

Bộ, cụ thể:

a) Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn được lập và

chuyển vào tài khoản tiền gửi của Văn phòng Bộ mở tại Kho bạc Nhà nước, do Văn

phòng Bộ trực tiếp quản lý.

b) Quỹ thi đua, khen thưởng của các đơn vị dự toán thuộc Bộ (bao gồm các đơn vị

thuộc Bộ có tài khoản riêng) được lập và chuyển vào tài khoản của đơn vị tại Kho

bạc Nhà nước để quản lý:

Đối với các đơn vị hưởng lương tại tài khoản của Văn phòng Bộ, kinh phí thi đua,

khen thưởng thuộc Quỹ thi đua, khen thưởng của Văn phòng Bộ do Văn phòng Bộ

quản lý.

Riêng các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường

xuyên thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, việc trích lập và sử dụng Quỹ

khen thưởng thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính

phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ

máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.



Các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường

xuyên thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ngoài thực hiện việc trích lập,

quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định tại Quy chế này còn

thực hiện việc trích lập và sử dụng Quỹ khen thưởng theo quy định của Nghị định số

43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Đối với các đơn vị sự nghiệp khoa học ngoài công lập thực hiện việc trích lập, quản

lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định tại Quy chế này còn thực hiện

việc trích lập và sử dụng các quỹ (trong đó có Quỹ khen thưởng) theo quy định của

Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự

chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng, Quỹ thi đua, khen thưởng:

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào ra quyết định khen thưởng, cơ quan,

đơn vị đó có trách nhiệm chi tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức

khen thưởng từ Quỹ thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

- Đối với trường hợp tập thể, cá nhân thuộc ngành Nông nghiệp, do Bộ Nông nghiệp

và phát triển nông thôn trình khen, được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết

định khen thưởng thì Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm trích

kinh phí từ Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để

chi thưởng.

- Quỹ thi đua, khen thưởng phải được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh

bạch, hàng năm phải báo cáo quyết toán tình hình sử dụng quỹ theo quy định hiện

hành.

- Cuối năm quỹ thi đua, khen thưởng còn dư chưa sử dụng hết được chuyển sang

năm sau để tiếp tục sử dụng cho công tác thi đua, khen thưởng.

Chương II.

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nguồn hình thành Quỹ thi đua, khen thưởng:

- Từ dự toán chi ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền giao hàng năm

cho cơ quan, đơn vị.



- Từ khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho mục đích thi

đua, khen thưởng.

- Từ các nguồn thu hợp pháp được phép trích lập Quỹ thi đua, khen thưởng.

Điều 4. Mức trích lập Quỹ thi đua, khen thưởng từ dự toán chi ngân sách Nhà

nước:

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định mức trích lập Quỹ thi đua, khen

thưởng của Bộ, bằng 15% quỹ tiền lương theo ngạch bậc của số cán bộ, công chức

cơ quan Bộ trong biên chế và tiền công được duyệt cả năm và mức trích nộp từ các

đơn vị dự toán thuộc Bộ là 5% quỹ tiền lương và tiền công của công chức, viên chức

tại các đơn vị.

Điều 5. Nội dung chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng:

a) Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Chi làm các hiện vật kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc

thẩm quyền khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Chi tiền thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm kèm theo các danh hiệu thi đua, hình

thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành Nông nghiệp do Bộ Nông

nghiệp và phát triển nông thôn trình khen, theo quyết định khen thưởng của Chủ tịch

nước, Thủ tướng Chính phủ.

- Chi tiền thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm kèm theo các danh hiệu thi đua, hình

thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân theo quyết định khen thưởng của Bộ

trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Chi bổ sung tiền thưởng, quà tặng cho các tổ chức cá nhân được nhận các giải

thưởng của Nhà nước hoặc của các Tổ chức quốc tế tặng thưởng.

b) Quỹ thi đua, khen thưởng của các đơn vị dự toán thuộc Bộ:

- Chi làm các hiện vật kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc

thẩm quyền khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị.

- Chi tiền thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm kèm theo các danh hiệu thi đua, hình

thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong ngành theo quyết định khen

thưởng của Thủ trưởng đơn vị.


